
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCMX11                  Môn:   Truyền động MXD (DC2MX70) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 01 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCDD11 + Học ghép  Môn:   Tin học ứng dụng (DC3DD60) Hình thức thi: TH

Địa điểm:  Phòng máy  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

4 4 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng  Nam 64DCDD01 H. Ghép

5 5 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 64DCDD01 H. Ghép

6 6 64DCDD2043 Phạm Thanh Thảo 64DCDD01 H. Ghép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 06 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCCD11                  Môn:   Sức bền vật liệu (CC2CO25) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  102A1                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 67CCCD11

2 2 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 67CCCD11

3 3 67CCCD10041 PHẠM NHƯ TRƯỜNG 67CCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 04 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCCD11,12 + Học ghép  Môn:   Thiết kế đường 1 (DC3DB41) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  103A1  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

3 3 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

4 4 65DCCD10721 Hoàng Văn Dương 65DCCD11

5 5 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

6 6 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

7 7 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 65DCCD11

8 8 65DCCD10528 Nguyễn Tất Hiếu 65DCCD11

9 9 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV

10 10 65DCCD12729 Nguyễn Ngọc Long 65DCCD11

11 11 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 65DCCD11

12 12 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

13 13 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

14 14 65DCCD10700 Vũ Mạnh Tới 65DCCD11

15 15 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

16 16 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

17 17 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 65DCCD12

18 18 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

19 19 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

20 20 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

21 21 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

22 22 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

23 23 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12



GK1 GK2 KL
Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

24 24 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

25 25 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

26 26 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

27 27 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

28 28 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05 Học ghép

29 29 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05 Học ghép

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 29 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCOT11,12                  Môn:   Trang bị điện & TBĐK tự động trên ô tô Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

2 2 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

3 3 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

4 4 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

5 5 65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

6 6 65DCOT11220 Phạm Ngọc Hải 65DCOT11

7 7 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

8 8 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

9 9 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 65DCOT11

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV

10 10 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

11 11 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

12 12 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

13 13 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

14 14 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 65DCOT12

15 15 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

16 16 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

17 17 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 65DCOT12

18 18 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 65DCOT12

19 19 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCHT11                  Môn:   Thiết kế mạng máy tính (DC3HT46) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  104A1                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 65DCHT14194 Trần Quang Duy 65DCHT11

2 2 65DCHT13485 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

3 3 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh 65DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 03 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCOT11                  Môn:   Thủy lực cơ sở (CC2CK61) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67CCOT10045 PHÙNG TUẤN ANH

2 2 67CCOT10006 Đỗ Văn Đạt

3 3 67CCOT10180 NGUYỄN VĂN HIỀN

4 4 67CCOT10020 Vũ Duy Long

5 5 67CCOT10056 NGUYỄN TRUNG NGHĨA

6 6 67CCOT10032 Thiếu Chí Tiến

7 7 67CCOT10034 Nguyễn Ngọc Tường

Dự thi.............................. Vắng..............................

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 07 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DCOT11,12                  Môn:   Vật lý đại cương 2 (DC1CK22) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  Phòng máy                  Ngày:  27/08/2017 Thời gian: SA

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 67DCOT12

2 2 67DCOT10097 PHẠM TẤT THÀNH 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV


